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cho trẻ tại các trường mầm non ở Thành Phố 
Cần Thơ. 
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XẤU HỔ, VÔNG NEM, HẬU PHÁC NAM, CAM THẢO NAM 
BẰNG SẮC KÝ LỎNG HIỆU NĂNG CAO (HPLC-PDA) 

 

Hứa Hoàng Oanh1, Nguyễn Thị Thanh Vân1, 

Lê Thị Thanh Nga2, Chung Khang Kiệt1, Phan Văn Hồ Nam1 
 

TÓM TẮT27 
Mở đầu: mimosin và coixol là hợp chất có hoạt 

tính sinh học được lựa chọn làm chất điểm chỉ cho cao 
chiết bài thuốc điều trị mất ngủ. Mục tiêu: xây dựng 
quy trình định lượng đồng thời mimosin, coixol, kali 
sorbat trong cao chiết bằng phương pháp sắc ký lỏng 
hiệu năng cao. Đối tượng và phương pháp nghiên 
cứu: Nghiên cứu khảo sát tìm ra điều kiện sắc ký và 
quy trình xử lý mẫu cho hiệu suất thu hồi chất phân 
tích cao và ổn định. Thẩm định quy trình định lượng 
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theo Hướng dẫn của ICH. Kết quả: đã xây dựng được 
quy trình định lượng đồng thời ba hợp chất mimosin, 
coixol và kali sorbat với dung môi chiết HCl 0.2 N, siêu 
âm trong 20 phút, chiết 2 lần. Cột sắc ký Shimpack 
GIST C18 (25cm × 4,6mm; 5μm); pha động đẳng dòng 
chứa acetonitril và đệm natri n-octansulfonat 2 g/L 
chỉnh pH 1,8 bằng acid phosphoric tỉ lệ (8:92), bước 
sóng phát hiện 277nm, nhiệt độ buồng cột 40C, thể 
tích tiêm 20μl. Quy trình đạt yêu cầu thẩm định theo 
ICH với khoảng tuyến tính rộng, đạt yêu cầu về độ 
đúng và độ chính xác theo AOAC. Kết luận: quy trình 
đã xây dựng có thể được áp dụng để kiểm tra chất 
lượng cao chiết tại cơ sở. 

Từ khóa: xấu hổ, cam thảo nam, mimosin, 
coixol, kali sorbat. 
 

SUMMARY 
DEVELOPMENT AND VALIDATION OF A HIGH 
PERFORMANCE LIQUID CHROMATOGRAPHY 
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METHOD FOR SIMULTANEOUS 
QUANTIFICATION OF MIMOSINE, COIXOL 

AND POTASSIUM SORBATE IN HERBAL 
PREPARATION FROM FOUR HERBS MIMOSA 

PUDICA, ERYTHRINA VARIEGATA, 
SCOPARIA DULCIS, CINNAMOMUM INERS 

Background: Herbal preparation from four herbs 
Mimosa pudica, Erythrina variegata, Scoparia dulcis, 
Cinnamomum iners have sedative effects, treat 
insomnia, help reduce anxiety and depression 
effectively. The chemical components present in 
medicinal herbs such as mimosine and coixol are 
biologically active substances which is chosen as 
chemical marker for the herbal extract. Potassium 
sorbate was added to the formula as preservative 
ingredient. Objectives: This study was conducted to 
develop a method for simultaneous quantification of 
mimosine, coixol, potassium sorbate in herbal 
prepration from four medicinal herbs by high 
performance liquid chromatography (HPLC). Method: 
Sample preparation methods and HPLC conditions 
were screened and selected. The quantitation method 
was validated on its system suitability, specificity, 
linearity, precision and accuracy. Results: 
Hydrochloride acid 0.2 N was selected as extraction 
solvent, extraction time is 20 minutes, number of 
extraction is two times. The optimized HPLC condition 
employed Shimpack GIST C18 (25 cm × 4.6 mm; 5 
μm), a detection wavelength of 277 nm, a column 
temperature of 40 oC, a flow rate of 1 ml/min, and an 
injection volume of 20 μl. The mobile phases included 
acetonitrile  and 2.0 g/L sodium n-octanesulfonate 
adjusted to pH 1.8 by phosphoric acid at ratio 8:92. 
There was good correlation between peak areas and 
mimosine, coixol, potassium sorbate concentrations (r2 
= 0.9997, 0.9999, 0.9996). The RSD values of within-
day and inter-day precision, the recovery percentages 
met requirements according to AOAC guideline. 
Conclusion: The proposed method could be applied 
for quality control of the herbal preparation. 

Keywords: mimosine, coixol, potassium sorbate, 
HPLC-PDA, Herba Mimosa pudicae, Herba et Radix 
Scopariae. 
 

I. ĐẶT VẤN ĐỀ 
Mất ngủ là một chứng rối loạn giấc ngủ phổ 

biến, là một vấn đề sức khỏe cộng đồng. Hiện 
nay, nghiên cứu tìm kiếm các dược liệu có tác 
dụng an thần, điều trị mất ngủ đang là vấn đề 
cấp thiết, giúp cải thiện chất lượng cuộc sống 
của người bệnh. Bài thuốc có thành phần từ bốn 
vị thuốc nam là Xấu hổ 20 gram, Vông nem 6 
gram, Hậu phác nam 8 gram, Cam thảo nam 16 
gram được Bác sĩ Võ Đình Hưng sử dụng điều trị 
có hiệu quả qua nhiều năm trên bệnh nhân mất 
ngủ. Một số nghiên cứu cho thấy tác dụng của 
cây Xấu hổ đối với việc giảm lo âu, trầm cảm, 
tăng cường trí nhớ. Các nghiên cứu cho thấy 
Cam thảo nam có tác dụng an thần, giải lo âu. 
Vông nem có các nghiên cứu cho thấy tác dụng 

giải lo âu và chống trầm cảm. Các thành phần 
hóa học có trong dược liệu từ bài thuốc như 
mimosin là chất có trong Xấu hổ, coixol là chất 
có tác dụng sinh học trong Cam thảo nam. Các 
chất này được sử dụng làm chất điểm chỉ để 
kiểm nghệm bài thuốc. Bên cạnh đó, cao chiết có 
sử dụng chất bảo quản kali sorbat đã được thêm 
vào với hàm lượng không quá 0,2%, dẫn đến 
phải kiểm nghiệm giới hạn chất bảo quản. Do đó, 
chúng tôi tiến hành xây dựng và thẩm định quy 
trình định lượng đồng thời mimosin, coixol và kali 
sorbat trong cao chiết bài thuốc. 

(a) (b) 

(c) 

Hình 1. Cấu trúc hóa học của mimosin (a), 
coixol (b) và kali sorbat (c) 

 

II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU  
2.1. Nguyên liệu. Cao chiết bài thuốc từ 04 

dược liệu Xấu hổ (Herba Mimosae Pudicae), Cam 
thảo nam (Herba et Radix Scopariae), Hậu phác 
nam (Cortex Cinnamomi), Vông nem (Folium 
Erythrinae variegatae) được cung cấp bởi Bệnh 
viện Y học Cổ truyền TP. HCM, với độ ẩm của 03 
lô 001, 002, 003 lần lượt là 37,30%; 37,87%; 36,81%. 
Lô 001 được sử dụng làm mẫu thẩm định quy 
trình định lượng mimosin, coixol và kali sortbat. 

2.2. Hóa chất, thiết bị. Chất đối chiếu 
mimosin hàm lượng nguyên trạng (NT) 99,84% 
cung cấp bởi  TargetMoi; coixol  hàm lượng 
98,30% cung cấp bởi Chengdu Biopurify 
Phytochemicals và kali sorbat hàm lượng NT 
99,9% cung cấp bởi Viện Kiểm nghiệm thuốc 
TP.HCM. Methanol, acetonitrile, natri 
octansulfonat (Fisher, Mỹ) và nước cất 2 lần đạt 
tiêu chuẩn dùng cho HPLC; H3PO4 85%, HCl 37% 
(Merck, Đức) đạt chuẩn phân tích. 

Máy HPLC Shimadzu LC-2030C 3D plus, 
detector PDA (Nhật), cột sắc ký  Shim-pack GIST 
C18 (250 × 4,6 mm; 5 μm) và tiền cột Shim-pack 
GIST C18 (10 × 4,0 mm; 5 µm) (Shimadzu, 
Nhật). Cân phân tích độ nhạy 0,01 mg (Mettler, 
Thụy Sĩ), bể siêu âm Elma (Đức). Các dụng cụ 
phòng thí nghiệm và dụng cụ chính xác được 
hiệu chuẩn định kỳ theo GLP và ISO 17025:2017. 

2.3. Phương pháp nghiên cứu 
2.3.1. Khảo sát điều kiện sắc ký 
Thăm dò bước sóng phát hiện. Dựa vào 

phổ UV-Vis của mimosin, coixol, kali sorbat, lựa 
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chọn bước sóng phát hiện phù hợp 
Thăm dò và lựa chọn điều kiện pha 

động. Thăm dò một số điều kiện để lựa chọn tỷ 
lệ dung môi pha động tách được pic mimosin, 
coixol, kali sorbat với các thông số của pic thỏa 
các yêu cầu của phương pháp HPLC: Các pic 
hoạt chất tinh khiết, tách hoàn toàn (độ phân 
giải ≥ 1,5), hệ số bất đối nằm trong khoảng 0,8 
– 1,5 và số đĩa lý thuyết biểu kiến > 2000. 

Hệ thống sắc ký: Hệ thống Shimadzu LC–
2030C 3D plus. 

Detector: PDA; Phát hiện: bước sóng được chọn 
Cột: Shimpack GIST C18 (250 × 4,6mm; 

5μm); Tiền cột Shimpack GIST C18 (10×4,0mm; 5 µm). 
Nhiệt độ cột: 40 oC; Thể tích tiêm: 20 µl; Tốc 

độ dòng: 1 ml/phút 
Pha động: A–Acetonitril; B–đệm pH 1,8 (đệm 

natri heptansulfonat ở điều kiện I hoặc đệm natri 
octansulfonat ở điều kiện II, III) 

Đệm pH 1,8: Natri heptansulfonat (hoặc natri 
octansulfonat) 2g/L, chỉnh pH 1,8 bằng acid 
phosphoric đậm đặc. 

Bảng 1. Khảo sát điều kiện định lượng 
đồng thời mimosin, coixol, kali sorbat 

Điều kiện 
sắc ký 

Thời gian 
(phút) 

Kênh A 
(%) 

Kênh B 
(%) 

I 
 

0–3 
3–5 
5–15 
15–25 
25–49 
49–50 
50–55 

5 
5–8 
8–10 
10–20 

20 
20–5 

5 

95 
95–92 
92–90 
90–80 

80 
80–95 

95 
II 0-55 10 90 
III 0-70 8 92 

Khảo sát quy trình xử lý mẫu 
Khảo sát dung môi chiết: Nước, MeOH, 

MeOH - nước (1:1), ACN, ACN - nước (1:1), HCl 
0,1 N, HCl 0,2 N, HCl 0,3 N.  

Khảo sát thời gian chiết: 10 phút, 20 phút, 
30 phút.  

Khảo sát số lần chiết: 1 lần, 2 lần, 3 lần.  
Lựa chọn điều kiện chiết sao cho hàm lượng 

mimosin, coixol, kali sorbat cao nhất. 
Quy trình định lượng đồng thời mimosin, 

coixol, kali sorbat trong cao bài thuốc 
Từ kết quả khảo sát ở trên tiến hành xây 

dựng quy trình định lượng đồng thời mimosin, 
coixol, kali sorbat trong dịch chiết. 

Thẩm định quy trình định lượng đồng thời 
mimosin, coixol, kali sorbat trong cao bài thuốc 

Tiến hành thẩm định và đánh giá các các 
thông số thẩm định của phương pháp định lượng 
bằng HPLC theo ICH Q2(R1) [6] gồm các thông 

số: Tính tương thích hệ thống, tính đặc hiệu, tính 
tuyến tính, độ chính xác, độ đúng, giới hạn định 
lượng và giới hạn phát hiện và ảnh hưởng độ 
pha loãng. 

Ứng dụng quy trình định lượng trên mẫu thực 
Sử dụng quy trình đã thẩm định để ứng 

dụng định lượng trên 03 lô cao chiết. 
 

III. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 
3.1. Khảo sát điều kiện sắc ký 

Khảo lựa chọn bước sóng phát hiện. Phổ 

UV của các chất phân tích được trình bày ở Hình 2. 

200 250 300 350 nm

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5
mAU

 39.297/ 1.00

2
1

1

2
7

7

2
0

1

2
6

0

2
2

8

3
2

3

 

mimo

sin 

200 250 300 350 nm

0

10

20

30

40

mAU
 46.749/ 1.00 2

6
3

2
1

3

3
2

2

 

kali 

sorbat 

200 250 300 350 nm

0.0

2.5

5.0

7.5

mAU
 52.716/ 1.00

2
3

0

2
8

5

2
1

8

2
6

0

3
2

2

 

coixol 

Hình 2. Phổ UV của mimosin, kali sorbat và coixol 
Nhận xét: Phổ UV cho thấy bước sóng hấp 

thu cực đại của mimosin, coixol, kali sorbat lần 
lượt là 277 nm, 230 nm và 285 nm, 263 nm. Để 
phát hiện đồng thời cả 3 hoạt chất, lựa chọn 
bước sóng phát hiện 277 nm. 

Khảo sát chương trình rửa giải. Kết quả 
khảo sát chương trình rửa giải pha động được 
trình bày ở Hình 3. 

 
Điều kiện I 
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Điều kiện II 

 
Điều kiện III 

Hình 3. Sắc ký đồ khảo sát chương trình rửa giải 
pha động quy trình định lượng cao chiết 
Nhận xét: ở điều kiện I và II, pic các chất 

phân tích chưa tách hoàn toàn khỏi pic lân cận. 
Ở điều kiện III, các pic tách hoàn toàn và đạt 
các thông số sắc ký. Lựa chọn dung môi pha 
động theo điều kiện III. 

3.2. Khảo sát quy trình xử lí mẫu 
Bảng 2. Kết quả khảo sát lựa chọn dung 

môi chiết 

Dung môi 
chiết 

Diện tích pic trung bình 
(mAU*giây), n = 2 

mimosin kali sorbat coixol 
ACN 50% 0 5445131 202996 

ACN 0 2515082 51692 
H2O 163547 4835201 124820 

HCl 0,2 N 193548 4769645 133002 
MeOH 13002 4908623 149171 

MeOH 50% 85502 5098751 153950 
Bảng 3. Kết quả khảo sát lựa chọn nồng 

độ acid hydroclorid 

Nồng độ 
HCl 

Diện tích pic trung bình 
(mAU*giây), n = 2 

mimosin kali sorbat coixol 
HCl 0,1 N 183183 4537148 161556 
HCl 0,2 N 184277 4557559 167237 
HCl 0,3 N 208682 4601607 163825 

Bảng 4. Kết quả khảo sát thời gian chiết 

Thời gian 
chiết 

Diện tích pic trung bình 
(mAU*giây), n = 2 

mimosin kali sorbat coixol 
10 phút 170321 4257624 149113 
20 phút 184277 4557559 167237 
30 phút 191457 4555226 156440 

Bảng 5. Kết quả khảo sát số lần chiết 

Số lần 
chiết 

Diện tích pic trung bình 
(mAU*giây), n = 2 

mimosin kali sorbat coixol 
1 lần 175467 4074687 131761 
% 89,52 89,27 87,38 

2 lần 20538 473253 19026 
% 10,48 10,37 12,62 

3 lần 0 16272 0 
% 0 0,36 0 
Nhận xét: Từ kết quả khảo sát, điều kiện 

xử lý mẫu lựa chọn là: dung môi chiết mẫu HCl 
0,2 N, thời gian chiết 20 phút, chiết 2 lần. 

Quy trình định lượng đồng thời 
mimosin, coixol, kali sorbat trong cao chiết 
bài thuốc 

Mẫu trắng, dung môi pha mẫu: HCl 0,2 N 
Mẫu chuẩn: Cân chính xác lần lượt 2 mg 

chuẩn mimosin; 2 mg chuẩn coixol; 16 mg chuẩn 
kali sorbat vào bình định mức 20 ml, hòa tan và 
định mức đến vạch bằng HCl 0,2 N. Hút chính 
xác 5 ml dung dịch trên pha loãng thành 100 ml 
bằng HCl 0,2 N. Dung dịch thu được có nồng độ 
mimosin, coixol và kali sorbat lần lượt khoảng 5 
g/ml; 5 g/ml và 40 g/ml. 

Mẫu thử: Cân chính xác khoảng 0,5 g mẫu 
thử vào bình nón 100 ml, thêm 10 ml HCl 0,2 N, 
lắc siêu âm 20 phút, tráng dịch chiết qua bình 
định mức 25 ml. Tiếp tục bước chiết như trên 
một lần nữa, gộp dịch chiết, tráng rửa bình nón 
và định mức đến vạch, lắc đều. Lọc qua màng 
lọc 0,22 μm. 

Điều kiện sắc ký: Cột Shimpack GIST C18 
(250 × 4,6 mm; 5 μm), bước sóng phát hiện 277 
nm, nhiệt độ cột 40 C, tốc độ dòng 1 ml/phút, 
thể tích tiêm mẫu 20 μl. 

Pha động: acetonitril – đệm pH 1,8 (8:92) 
Đệm pH 1,8: natri 1-octansulfonat 2 g/L, 

chỉnh pH 1,8 bằng acid phosphoric đậm đặc. 
Cách tiến hành: Tiêm riêng biệt mẫu trắng, 

dung dịch chuẩn, dung dịch thử. Dựa vào diện 
tích pic thu được trên sắc ký đồ của dung dịch 
thử, dung dịch chuẩn. Hàm lượng mimosin, 
coixol, kali sorbat (µg/g) trong cao chiết được 
tính theo công thức: 
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St, Sc: Diện tích pic mimosin/coixol/kali 
sorbat tương ứng của mẫu thử và mẫu chuẩn 

mt: Khối lượng cân của mẫu thử (đã trừ độ 
ẩm) (g) 

C: Nồng độ mimosin/coixol/kali sorbat trong 
mẫu chuẩn (µg/ml) 

3.3. Thẩm định quy trình định lượng  
Bảng 6. Kết quả thẩm định tính tương 

thích hệ thống 

Chất 
nghiên 

cứu 

Số đĩa 
lý 

thuyết 
(N ≥ 

2000) 

Hệ số 
kéo 
đuôi 

(0,8 ≤ 
As ≤ 
1,5) 

%RSD 
diện 

tích pic 
(≤ 2,0) 

%RSD 
thời 
gian 

lưu (≤ 
2,0) 

Độ 
phân 
giải 

(Rs ≥ 
1,5) 

Mimosin 14138 1,099 0,48 0,90 - 
Kali 

sorbat 
14608 1,147 0,05 0,37 4,709 

Coixol 14894 1,090 1,62 0,48 3,695 
Nhận xét: Các thông số đều đạt các yêu 

cầu về tính tương thích hệ thống.  
Tính đặc hiệu. Tiến hành sắc ký mẫu trắng, 

mẫu chuẩn, mẫu thử và mẫu thử thêm chuẩn, 
kết quả được trình bày trong Hình 4. 

Datafile Name:DO DUNG 100 2.lcd
Sample Name:DO DUNG 100

5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 35.0 40.0 45.0 50.0 55.0 60.0 min

0

100

200

300

mAU

STD HON HOP 1.lcd PDA Ch2-277nm,4nm
LAP LAI 4.lcd PDA Ch2-277nm,4nm
BLANK.lcd PDA Ch2-277nm,4nm
277nm,4nm 

STD HON HOP 1.lcd PDA Ch2-277nm,4nm
LAP LAI 4.lcd PDA Ch2-277nm,4nm
BLANK.lcd PDA Ch2-277nm,4nm
277nm,4nm 

 
Hình 4. Sắc ký đồ khảo sát tính đặc hiệu 
của các chất phân tích trong cao chiết 
(theo thứ tự từ trên xuống: mẫu thử thêm 

chuẩn, mẫu thử, mẫu chuẩn, mẫu trắng) 
Nhận xét: Mẫu trắng không cho pic trùng 

với thời gian lưu của mimosin, coixol, kali sorbat 
trong mẫu chuẩn. Sắc ký đồ dung dịch thử cho 
các pic có thời gian lưu tương ứng với thời gian 
lưu của mimosin, coixol, kali sorbat trong dung 
dịch chuẩn. Các pic chất phân tích tách hoàn 
toàn trong mẫu chuẩn và mẫu thử. Sắc ký đồ 
mẫu thử thêm chuẩn có chiều cao và diện tích 
pic chất phân tích tăng lên so với mẫu thử. 
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coixol 

Hình 5. Kết quả chồng phổ UV các chất 
phân tích giữa mẫu thử và mẫu chuẩn 
(Chú thích: màu hồng là mẫu chuẩn, màu 

đen là mẫu thử) 
Tính tuyến tính. Kết quả khảo sát tính tuyến 

tính và phân tích hồi trình bày ở Bảng 7 và Hình 6, 
cho thấy trong khoảng nồng độ khảo sát, có sự 
tương quan tuyến tính giữa nồng độ các chất 
phân tích và diện tích pic (R2 đều lớn hơn 0,995). 
Mức độ tương quan tốt, độ tuyến tính chặt chẽ. 
Hệ số a có ý nghĩa, hệ số b không có ý nghĩa. 

Bảng 7. Kết quả thẩm định tính tuyến tính 
Chất 
phân 
tích 

Khoảng tuyến 
tính (µg/ml) 

Phương 
trình hồi 

quy 

Giá trị 
R2 

Mimosin 0,25 – 12,61 ŷ = 39958x 0,9997 
Coixol 0,25 – 12,47 ŷ = 32898x 0,9999 
Kali 

sorbat 
0,10 – 100,02 

ŷ = 
120147x 

0,9996 
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Hình 6. Biểu đồ tương quan giữa nồng độ 

và diện tích pic các chất phân tích 
Độ lặp lại và độ chính xác trung gian 
Bảng 8. Kết quả thẩm định độ lặp lại và 

độ chính xác trung gian 

STT 
Hàm lượng mimosin 

(µg/g) 

Kết quả gộp 
TB: 379,18 (µg/g) 

RSD: 1,44% 
ANOVA: p = 0,605 

> 0,05 

Ngày 1 Ngày 2 
1 387,64 371,84 
2 382,06 386,54 
3 382,74 383,14 
4 374,86 377,93 
5 372,40 372,72 
6 380,60 377,65 

TB 380,05 378,30 
%RSD 1,46 1,52 

STT 
Hàm lượng kali 
sorbat (µg/g) 

Kết quả gộp 
TB: 3035,73 

(µg/g) 
RSD: 0,72% 

ANOVA: p = 0,279 
> 0,05 

Ngày 1 Ngày 2 
1 3034,01 3057,68 
2 3038,89 3032,40 
3 3028,22 3067,16 
4 3054,23 3011,04 
5 2990,08 3057,90 
6 3026,54 3030,67 

TB 3028,66 3042,81 
%RSD 0,71 0,71 

STT 
Hàm lượng coixol 

(µg/g) 

Kết quả gộp 
TB: 343,01 (µg/g) 

RSD: 1,47% 
ANOVA: p = 0,291 

> 0,05 

Ngày 1 Ngày 2 
1 354,25 336,02 
2 342,79 345,85 
3 344,15 341,72 
4 348,39 340,46 
5 336,24 344,49 
6 341,87 339,86 

TB 344,62 341,40 
%RSD 1,78 1,03 

Nhận xét: % RSD lặp lại và độ chính xác 
trung gian (n = 6), %RSD gộp (n = 12) của hai 
chất phân tích có hàm lượng dưới 1000 ppm là 
mimosin và coixol đều nhỏ hơn 3,7%. %RSD lặp 

lại và độ chính xác trung gian (n = 6), % RSD 
gộp (n = 12) của chất phân tích có hàm lượng 
dưới 1% là kali sorbat đều nhỏ hơn 2,7% 

Sử dụng trắc nghiệm ANOVA cho thấy giá trị 
về hàm lượng từng chất phân tích giữa hai ngày 
không khác biệt có ý nghĩa thống kê (p > 0,05). 
Như vậy, quy trình định đạt yêu cầu về độ lặp lại 
và độ chính xác trung gian. 

Độ đúng 
Bảng 9. Kết quả độ thẩm định độ đúng 

Mức 
nồng độ 

Độ thu 
hồi (%) 

Độ thu hồi 
trung bình (%) 

%RSD 

mimosin 
Yêu cầu: độ thu hồi trung bình từ 95% - 105% 

80% 
99,63 

99,51 1,09 98,37 
100,53 

100% 
98,99 

100,07 1,44 99,50 
101,71 

120% 
98,69 

98,64 0,11 98,72 
98,53 

kali sorbat 
Yêu cầu: độ thu hồi trung bình từ 97% - 103% 

80% 
98,91 

98,91 1,02 97,90 
99,92 

100% 
97,34 

99,34 1,79 99,96 
100,74 

120% 
96,09 

98,26 1,93 99,10 
99,60 

coixol 
Yêu cầu: độ thu hồi trung bình từ 95% - 105% 

80% 
98,43 

98,23 0,46 97,71 
98,54 

100% 
100,69 

100,62 0,11 100,68 
100,49 

120% 
99,54 

100,97 1,30 101,27 
102,11 

Nhận xét: Kết quả cho thấy độ thu hồi ở cả 
ba mức nồng độ đều đạt yêu cầu; % RSD ở mỗi 
mức nồng độ đều thấp hơn 2,0%. Quy trình định 
đượng đạt yêu cầu về độ đúng. 

Giới hạn định lượng, giới hạn phát hiện 
Giới hạn phát hiện, giới hạn định lượng 

tương ứng với mức nồng độ của các chất 
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phân tích cho giá trị S/N tối thiểu bằng 3, 
10. Kết quả được trình bày ở Bảng 10. 

Bảng 10. Kết quả thẩm định giới hạn 
phát hiện, giới hạn định lượng 
Chất phân 

tích 
Giới hạn phát 
hiện (µg/ml) 

Giới hạn định 
lượng (µg/ml) 

Mimosin 0,10 0,25 
Coixol 0,10 0,25 

Kali sorbat 0,04 0,10 
Ảnh hưởng của độ pha loãng. Mẫu thử 

được thêm chuẩn ở nồng độ khoảng 400% để 
thu được tổng nồng độ chất phân tích trong mẫu 
là 500%. Tiến hành xử lý mẫu theo quy trình, 
sau đó hút pha loãng 5 lần với dung môi pha 
loãng là HCl 0,2 N. Thực hiện trên 6 dung dịch 
độc lập. Kết quả độ thu hồi (%) và độ lặp lại 
(RSD%) được trình bày ở Bảng 11. 

Bảng 11. Kết quả thẩm định ảnh hưởng 
của độ pha loãng 

Chất phân 
tích 

Độ thu hồi trung 
bình (%), n = 6 

RSD%, 
n = 6 

Mimosin 100,58 0,83 
Coixol 100,47 1,44 

Kali sorbat 99,07 0,18 
Nhận xét: độ thu hồi trung bình (n = 6) của 

mimosin, coixol và kali sorbat nằm trong giới hạn 
97% - 103% với %RSD đều nhỏ hơn 2,0. Như 
vậy, kết quả định lượng không bị ảnh hưởng bởi 
độ pha loãng (05 lần). 

3.4. Ứng dụng quy trình phân tích trên 
mẫu cao chiết 

Bảng 12. Kết quả định lượng mimosin, 
coixol, kali sorbat trên mẫu thực 

Mẫu 
cao 

Hàm lượng Trung bình ± SD 
(µg/g, n = 3) 

mimosin coixol kali sorbat 

Lô 001 
361,09 ± 

4,51 
342,60 ± 

1,79 
3060,32 ± 

19,91 

Lô 002 
379,95 ± 

4,28 
325,36 ± 

5,56 
3026,05 ± 

22,43 

Lô 003 
387,24 ± 

5,09 
301,42 ± 

4,65 
3122,23 ± 

39,20 
Nhận xét: kết quả cho thấy quy trình đã 

xây dựng có thể áp dụng để  kiểm tra chất lượng 
cao chiết bài thuốc từ 04 dược liệu. 
 

IV. BÀN LUẬN 
Kết quả khảo sát dung môi chiết trong quy 

trình xử lý mẫu thử phù hợp với lý thuyết: các 
hợp chất coixol và kali sorbat dễ tan trong các 
dung môi acetonitril và methanol, mimosin chỉ 
tan tốt trong dung môi nước. Khi dùng các hỗn 
hợp dung môi hữu cơ và nước, diện tích pic của 

mimosin vẫn thấp hơn so với sử dụng nước hay 
HCl 0,2 N. Khó khăn chính trong việc định lượng 
các chất điểm chỉ từ cao chiết bài thuốc là thành 
phần phức tạp, nghiên cứu đã tiến hành khảo sát 
điều kiện sắc ký, lựa chọn tác nhân bắt cặp ion 
natri n-octansulfonat. Chương trình rửa giải đẳng 
dòng cho các pic chất phân tích tách hoàn toàn. 
Việc xây dựng quy trình định lượng đồng thời ba 
hợp chất với quy trình xử lý mẫu đơn giản giúp 
tránh phải sử dụng nhiều quy trình khác nhau 
gây tốn kém thời gian, hóa chất. 
 

V. KẾT LUẬN 
Quy trình định lượng đồng thời mimosin, 

coixol và kali sorbat trong cao chiết bài thuốc 
bằng HPLC là quy trình lần đầu tiên công bố, đạt 
các yêu cầu đặt ra: quy trình xử lý mẫu đơn 
giản, điều kiện sắc ký tối ưu, quy trình thẩm định 
đạt theo quy định. Như vậy, quy trình định lượng 
có thể được ứng dụng vào công tác kiểm tra chất 
lượng cao chiết làm nguyên liệu sản xuất thành 
sản phẩm chăm sóc sức khỏe tại cơ sở. 
 

VI. LỜI CẢM ƠN 
Bài báo là một phần kết quả thuộc đề tài 

nghiên cứu cấp Sở Khoa học và Công nghệ 
Thành phố Hồ Chí Minh. Nhóm nghiên cứu xin 
chân thành cảm ơn Quỹ phát triển Khoa học và 
Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh đã hỗ trợ 
kinh phí cho việc thực hiện đề tài. 
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